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ABB Inverter Driver 
 

 

BẢNG GIÁ BIẾN TẦN ABB 2013  

BIẾN TẦN CÔNG SUẤT NHỎ ACS150 SERIES 
 

- Công suất 220V/0.37 - 2.2KW, 380V/0.37 - 2.2KW 
 

- Dùng điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha 
 

- IP20, NEMA 1 ( Tùy chọn ); Tần số ra 0-500Hz; Hệ số công suất 0.98 
 

- Tương thích công cụ lập trình Flashdrop 
- Tích hợp bộ lọc EMC, Bộ điều khiển phanh hãm, Màn hình điều khiển, Biến trở điều khiển tốc độ, Bo mạch phủ (Coated 

boards) 
- 5 đầu vào số ( DI ) bao gồm 1 đầu vào xung (Pulse train 0 -10kHz), 1 đầu vào tương tự (AI), 1 đầu ra Relay (1NO + 1NC) 
- Ứng dụng : Máy đóng gói, b ăng t ải, cửa tự động, b ơm, qu ạt . . . 

 

 

Mã sản ph ẩm 
Công Su ất Motor  Đơn giá  

( USD ) (KW) (HP) 

ACS150 SERIES 1 PHASE 200 - 230VAC  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

ACS150-01E-04A7-2 0,75KW 1 194.57 

ACS150-01E-06A7-2 1,1KW 1,5 255.26 

ACS150-01E-07A5-2 1,5KW 2 276.68 

ACS150-01E-09A8-2 2,2KW 3 314.16 

ACS150 SERIES 3 PHASE 200 - 230VAC  

ACS150-03E-04A7-2 0,75KW 1 262.40 

ACS150-03E-06A7-2 1,1KW 1,5 308.81 

ACS150-03E-07A5-2 1,5KW 2 335.58 

ACS150-03E-09A8-2 2,2KW 3 380.21 

ACS150 SERIES 3 PHASE 380 - 440VAC  

ACS150-03E-02A4-4 0,75KW 1 226.70 

ACS150-03E-03A3-4 1,1KW 1,5 262.40 

ACS150-03E-04A1-4 1,5KW 2 305.24 

ACS150-03E-05A6-4 2,2KW 3 330.23 

ACS150-03E-07A3-4 3KW 4 373.07 

ACS150-03E-08A8-4 4KW 5 424.83 
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BIẾN TẦN CHẾ TẠO MÁY ACS355 SERIES 
 

- Công suất 220V/0.37 - 11KW, 380V/0.37 - 22KW 
 

- Dùng điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha 
 

- IP20, NEMA 1 ( Tùy chọn ); Tần số ra 0-500Hz; Hệ số công suất 0.98 
 

- Tương thích công cụ lập trình Flashdrop, Lập trình khối logic tuần tự 
 

- Tích hợp bộ lọc EMC, Bộ điều khiển phanh hãm, Màn hình điều khiển, Biến trở điều khiển tốc độ, Bo mạch phủ (Coated 
boards) 

- 5 đầu vào số ( DI ) bao gồm 1 đầu vào xung (Pulse train 0 -16kHz), 2 đầu vào tương 
tự (AI), 1 đầu ra Relay (1NO+1NC), 1 đầu ra Transistor (10-16kHz), 1 đầu ra tương tự AO 

 

- Bảo vệ biến tần khi đấu nhầm cáp motor, cáp điều khiển. 
 

- Ứng dụng : Ch ế tạo máy In, máy d ệt, Máy đóng gói, b ăng tải, cửa tự động, b ơm, qu ạt . . . 
 

 

Mã sản ph ẩm 
Công Su ất Motor      Đơn giá  

   ( USD ) (KW) (HP) 

ACS355 SERIES 3 PHASE 200 - 230VAC  

 

ACS355-03E-04A7-2 0,75KW 1 273.11 

ACS355-03E-06A7-2 1,1KW 1,5 319.52 

ACS355-03E-07A5-2 1,5KW 2 348.08 

ACS355-03E-09A8-2 2,2KW 3 394.49 

ACS355-03E-13A3-2 3KW 4 426.62 

ACS355-03E-17A6-2 4KW 5 456.96 

ACS355-03E-24A4-2 5,5KW 7,5 674.10 

ACS355-03E-31A0-2 7,5KW 10 862.42 

ACS355-03E-46A2-2 11KW 15 1,125.64 

ACS-CP-C Keypad 55.00 

 ACS355 SERIES 3 PHASE 380 - 440VAC   

 

 

 

 
 

 

 

 

ACS355-03E-02A4-4 0,75KW 1 237.41 

ACS355-03E-03A3-4 1,1KW 1,5 274.89 

ACS355-03E-04A1-4 1,5KW 2 321.30 

ACS355-03E-05A6-4 2,2KW 3 346.29 

ACS355-03E-07A3-4 3KW 4 392.70 

ACS355-03E-08A8-4 4KW 5 446.25 

ACS355-03E-12A5-4 5,5KW 7,5 539.07 

ACS355-03E-15A6-4 7,5KW 10 642.60 

ACS355-03E-23A1-4 11KW 15 799.68 

ACS355-03E-31A0-4 15KW 20 1,042.44 

ACS355-03E-38A0-4 18,5KW 25 1,215.59 

ACS355-03E-44A0-4 22KW 30 1,576.16 

ACS-CP-C Keypad  55.00 
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BIẾN TẦN TIÊU CHUẨN ACS550 SERIES 
 

- Công suất 0.75 - 355KW 
- Dùng điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha 
- IP21, IP54 ( Tùy chọn ); Tần số ra 0-500Hz; Hệ số công suất 0.98 
- Tích hợp bộ lọc EMC, Bộ điều khiển phanh hãm lên tới 11kw, Màn hình điều khiển, Bo mạch phủ (Coated boards) 
- 6 đầu vào số ( DI ) , 2 đầu vào tương tự (AI), 3 đầu ra Relay (1NO + 1NC), 2 đầu ra tương tự (AO) 

 

- Tích hợp sẵn 2 mạch vòng PID độc lập, tích hợp sẵn cổng giao tiếp RS485/Modbus 
 

- Chức năng hỗ trợ khởi động, hỗ trợ bảo trì. 
- Ứng dụng : Các t ải momen không đổi ho ặc các t ải momen thay đổi nh ư băng tải, bơm, qu ạt . . . 

 

 

Mã sản ph ẩm 
Công Su ất Motor      Đơn giá  

   ( USD ) (KW) (HP) 

ACS550 SERIES - 3 PHASE 380 - 440VAC  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

ACS550-01-03A3-4 1,1KW 1,5 462.32 

ACS550-01-04A1-4 1,5KW 2 542.64 

ACS550-01-05A4-4 2,2KW 3 571.20 

ACS550-01-06A9-4 3KW 4 621.18 

ACS550-01-08A8-4 4KW 5 703.29 

ACS550-01-012A-4 5,5KW 7,5 821.10 

ACS550-01-015A-4 7,5KW 10 929.99 

ACS550-01-023A-4 11KW 15 1,117.41 

ACS550-01-031A-4 15KW 20 1,420.86 

ACS550-01-038A-4 18,5KW 25 1,647.56 

ACS550-01-045A-4 22KW 30 1,947.44 

ACS550-01-059A-4 30KW 40 2,158.07 

ACS550-01-072A-4 37KW 50 2,623.95 

ACS550-01-087A-4 45KW 75 3,159.45 

ACS550-01-125A-4 55KW 100 4,005.54 

ACS550-01-157A-4 75KW 125 4,207.25 

ACS550-01-180A-4 90KW 150 6,067.22 

ACS550-01-195A-4 110KW 150 6,911.52 
 

Hãy liên hệ với Công Ty để biết thêm thông tin chi tiết về thông số kỹ thuật và giá sản phẩm : 


